
（ベトナム語版）



Mục lục

Nếu bạn không biết nên tham khảo ý kiến của ai, hãy đến Phòng 
Phát triển cộng đồng ( コミュニティ推進課 ) ở tầng 2 của Văn phòng 
thị trấn Ina. Chúng tôi cũng có dịch vụ phiên dịch, nên dù bạn 
không thông thạo tiếng Nhật cũng không vấn đề gì.

◣ Quy định vứt rác

◣ Quy tắc ứng xử trong sinh hoạt và quy định giao thông

◣ Khu phố và Ban tự quản (nhóm các cư dân sống gần đó)

Quy định và quy tắc ứng xử・・・・・・・・・・ ２１

◣ Hướng dẫn về văn phòng thị trấn

◣ Quầy tư vấn tại thị trấn (bộ phận phụ trách)
     cho các vấn đề hằng ngày

Thủ tục tại văn phòng thị trấn・・・・・・・・ ４２

Ba điều cần nhớ・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ６３

Học tiếng Nhật・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ７４

Các cơ sở, tổ chức hữu ích và quan trọng ８５
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®hị trấn Ina có dân số khoảng Ǥǥ,ǠǠǠ ngưƄi, trong đó có khoảng ǩǥǠ ngưƄi nước ngoài. 

Hướng dẫn này bao gồm các thông tin cƁ bản cần thiết cho cư dân mới đến sinh sống 

tại thị trấn Ina.

Các cư dân ngưƄi Nhật và cư dân ngưƄi nước ngoài tại địa phưƁng hãy giúp đƆ şẫn 

nhau, tôn trŽng văn hóa của nhau và cùng xây dựng một cuộc sống vui vĶ, phong phú.

Giới thiệu

“Hướng dẫn sinh hoạt cho người nước ngoài” 
trên trang web của tỉnh

⃝ ®iếng Nhật ( ೔ຊޠ ) ⃝ ®iếng �nhʢ2ngşishʣ

⃝ ®iếng ®rungʢதจʣ	 ⃝ ®iếng Hànʢ한글ʣ

⃝ ®iếng ®ây Ban Nhaʢ&TQBÑPMʣ	 ⃝ ®iếng Bồ /ào Nhaʢ1PSUVHVÊTʣ

⃝ ®iếng ®agaşogʢ5BHBMPHʣ	 ⃝ ®iếng ViĬt
⃝ ®iếng ®háiʢภาษาไทยʣ ⃝ ®iếng NĤpaşʢनेपालीʣ

⃝ ®iếng IndonĤsiaʢ#BIBTB *OEPOFTJBʣ

httpsȯȿȿƾƾƾ.prĤļ.saitama.şg.ŘpȿaǠǣǠǦȿtabunkakyousĤiȿsĤikatsuɁguidĤ.htmş

Có một số nội dung không có trong hướng dẫn này, vì vậy, vui şòng tham khảo 

thêm ɐHướng dẫn sinh hoạt cho ngưƄi nước ngoàiɒ do tŒnh §aitama biên soạn. 

Chúng tôi hŸ trƃ ǡǡ ngôn ngƶ sau đây.
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Quy định và quy tắc ứng xử１

⃝�Nhƶng ngưƄi sử dụng khu vực vứt rác thải hãy cùng chung tay để giƶ gìn nƁi này sạch sĺ.
⃝Vui şòng phân şoại rác thĤo đúng şoại và để bên ngoài trước Ǩ giƄ sáng vào đúng ngày thu 

gom.
⃝Nếu bạn vứt rác vào đêm hôm trước, quạ, v.v... sĺ đến bưƁi rác, vì vậy hãy vứt rác vào buŷi 

sáng.
⃝Khi vứt rác, hãy sử dụng túi trong suốt hoëc túi có thể nhìn thấy đưƃc bên trong.
⃝/ể biết thêm thông tin, vui şòng xĤm şịch thu gom rác hoëc ứng dụng thu gom rác 

ɑ͞Μ͋ʙΔɓ (§an �ʙ¡u).

◣Quy định vứt rác

▶︎�Hãy chú ǅ ŜhŲng gây tiếng Ŷn lớn và nůi chuyĬn quá tŮȬ
Nhà ở Nhật Bản, so với nhà ở các nước khác, thưƄng dį truyền âm và âm thanh dį bị 
şŽt ra ngoài. ViĬc xĤm ®V với âm şưƃng şớn hoëc nói chuyĬn şớn tiếng, đëc biĬt şà trong 
khoảng thƄi gian tƴ đêm khuya đến sáng sớm, có thể şàm phiền nhƶng ngưƄi xung quanh.

▶︎Hãy tuân thủ quy định giaŮ thŲngȬ
� Nhật Bản, ngưƄi đi bộ phải đi bên phải đưƄng, trong khi xĤ ô tô, 
xĤ máy và xĤ đạp phải đi bên trái. Hãy tuân thủ tňn hiĬu đĴn giao 
thông và biển báo, đi đúng vạch kĶ sang đưƄng khi băng qua 
đưƄng.

◣Quy tắc ứng xử trong sinh hoạt và 
quy định giao thông

Hướng dẫn đào tạo an 
toàn giao thông của 
Cảnh sát tỉnh Saitama
Tài liệu đào tạo

®ải xuống ͞Μ͋ʙΔ
,ành cho 

ngưƄi dùng 
�ndroid

,ành cho 
ngưƄi dùng 

iPhonĤ

®rang chủ của thị trấn
jịch thu gom rác
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˗ Các hoạt động trong khu phố

®hị trấn Ina có ɐ2ǣɒ khu phố.� mŸi khu phố, nhƶng ngưƄi dân sống gần nhau đang cùng 
hƃp tác và triển khai nhiều hoạt động đa dạng. /ể xây dựng một khu vực tốt đĳp hƁn, cần 
có chung tay của tất cả mŽi ngưƄi. Hãy tham gia vào khu phố và ban tự quản để giúp đƆ 
şẫn nhau trong cộng đồng.

Ngay cả khi không phải şà thành viên của khu phố và ban tự quản, bạn cũng cần phải 
giúp đƆ şẫn nhau khi có thảm hŽa xảy ra. Hãy tập cho mình thói quĤn chào hƀi nhƶng 
ngưƄi sống gần đó và xây dựng mối quan hĬ tốt đĳp với hŽ.

◣ Khu phố và Ban tự quản
(nhóm các cư dân sống gần đó)

Inamachi

▶︎Chia sĶ thŲng tin
Phŷ biến các thông báo tƴ thị trấn và trong thị trấn.ʢ޿ใ͍ͳʣ

▶︎Hƃp tác với các hŮạt động gây quǎ
Cộng đồng địa phưƁng tŷ chức quyên góp.

▶︎HŸ trƃ cộng đŶng địa phƱơng
Chuøn bị ứng phó khi địa phưƁng gëp phải thảm hŽa.
®uần tra khu vực và đảm bảo an toàn cho khu vực.
Quản şý bãi rác và nhët rác trên đưƄng để giƶ cho khu vực sạch sĺ.

▶︎KiĄi trí
®ŷ chức các sự kiĬn (şį hội mùa hĴ và ngày hội thể thao) 
nƁi ngưƄi dân địa phưƁng có thể giao şưu với nhau.
®ham gia các sự kiĬn của thị trấn.

こうほういな

まつり

ぼきんばこ
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Thủ tục tại văn phòng thị trấn２

/ịa điểm ȯ ǤɁchomĤ ǣǥǥ Chuo, InaɁmachi
§ố điĬn thoại ȯ ǠǤǨɁǧ2ǡɁ2ǡǡǡ　　Jax ȯ ǠǤǨɁǧ2ǡɁ2ǡǣǦ
KiƄ hoạt động ȯ ®hứ Hai đến thứ §áu, tƴ Ǩ ȯǣǠ đến ǡǧȯǡǥ
　　　　　　　/óng cửa vào thứ Bảy, Chủ nhật, ngày şį, và tƴ ngày 2ǩȿǡ2 đến ngày ǣȿǡ.

◣ Hướng dẫn về văn phòng thị trấn

◣Quầy tư vấn tại thị trấn (bộ phận phụ trách) 
cho các vấn đề hằng ngày

▶︎ Êề thuế và phí ĘĄŮ hiĮm
⃝Các nội dung về thuế thị trấn, thu nhập thực şŖnh và giấy chứng nhận số tiền chịu thuế

(ॴಘɾ課੫ূ໌ॻ, giấy tƄ chứng minh viĬc phải đóng thuế)・・・Phòng ®huế vụʢ੫຿課ʣ

⃝Nộp thuế thị trấn, giấy chứng nhận nộp thuế (ೲ੫ূ໌ॻ, giấy tƄ chứng minh viĬc đang 
đóng thuế)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Phòng ®hu thuếʢऩ੫課ʣ

⃝Nội dung về Bảo hiểm sức khƀĤ quốc gia ・・・・・・Phòng Bảo hiểm và y tếʢอݥҩྍ課ʣ

⃝Nội dung về Bảo hiểm chăm sóc・・・・・・・・・・・Phòng §ống khƀĤʢ͍͖͍͖௕ण課ʣ

▶︎ Êề địa chŒ Ɇnơi Ęạn sốngɇ
⃝®hủ tục xin cấp ry numbĤr và giấy đăng ký cư trúʢॅຽථ, giấy tƄ chứng minh nƁi cư 

trú của bạnʣkhi bạn thay đŷi nƁi sinh sống
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Phòng Cư dânʢॅຽ課ʣ

いなまちやくば

○○課
か
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▶︎Êề viĬc nuŲi dạy trĶ
⃝®ư vấn về trĶ Ĥm và nuôi dạy trĶ・・・・・・・・Phòng HŸ trƃ nuôi dạy trĶʢࢠҭͯࢧԉ課ʣ

⃝Nội dung về chi phň chăm sóc y tế cho trĶ Ĥm・・・Phòng Bảo hiểm và y tếʢอݥҩྍ課ʣ

⃝rang thai (có Ĥm bĥ trong bụng mĳ) và sinh con
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Phòng Nâng cao sức khƀĤʢ݈૿߁進課ʣɹ

(®rung tâm Chăm sóc sức khƀĤ  §ố điĬn thoạiȯ ǠǤǨɁǧ2ǠɁǥǠǠǠ)

▶︎Êề trƱƄng tiĮu học và trung học cơ sở
⃝®rƃ cấp hŸ trƃ hŽc tập (tiền hŸ trƃ cho trĶ Ĥm đến trưƄng)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Phòng Kiáo dục tŷng hƃpʢڭҭ૯຿課ʣ

⃝®hủ tục cho trĶ Ĥm nhập hŽc (đến trưƄng) và chuyển trưƄng (chuyển sang trưƄng khác)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Phòng Kiáo vụ trưƄng hŽcʢֶڭߍҭ課ʣ

▶︎hhác
⃝Chuøn bị ứng phó với thảm hŽaȿđộng đất, tội phạm và an toàn giao thông

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Phòng Quản şý khủng hoảngʢ؅ػةཧ課ʣ

⃝Chi phň sử dụng nước, chi phň şiên quan đến nước sạch và nước thải
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Phòng Cấp thoát nướcʢ্Լਫಓ課ʣ

(§ố điĬn thoạiȯ ǠǤǨɁǧ2ǡɁǥǥǥǥ)
⃝Vấn đề về rác thải, đăng ký vật nuôi・・・・・Phòng Chňnh sách môi trưƄngʢڥ؀ରࡦ課ʣ

⃝®ư vấn về các vấn đề như bạo şực gia đình, phân biĬt đối xử, bắt nạt, jKB®Q, v.v...
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Phòng ®húc đøy nhân quyềnʢਓݖ推進課ʣ

▶︎Êề phúc lƃi Ɇcuộc sống híng ngàyɇ
⃝®ư vấn về sức khƀĤ (khám sức khƀĤ, tiêm chủng dự phòng) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Phòng Nâng cao sức khƀĤʢ݈૿߁進課ʣ

(®rung tâm Chăm sóc sức khƀĤ §ố điĬn thoạiȯ ǠǤǨɁǧ2ǠɁǥǠǠǠ)
⃝®ư vấn về §ŷ chứng nhận ngưƄi khuyết tật, chế độ hŸ trƃ sinh hoạt

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Phòng Phúc şƃi xã hộiʢࣾձ෱ࢱ課ʣ

⃝HŸ trƃ ngưƄi cao tuŷi・・・・・・・・・・・・・・・・・Phòng §ống khƀĤʢ͍͖͍͖௕ण課ʣ

Nếu bạn không biết nên tham khảo ý kiến của ai, hãy đến Phòng Phát triển cộng đồng 
（コミュニティ推進課ʣở tầng 2 của Văn phòng thị trấn Ina. Chúng tôi cũng có dịch vụ 

phiên dịch, nên dù bạn không thông thạo tiếng Nhật cũng không vấn đề gì.
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Ba điều cần nhớ３

2TrŮng trƱƄng hƃp ců hƀa hŮạn hŮëc Ŝhi Ęạn cần 
gọi xĤ cứu thƱơng, ɑhãy gọi ǡǡǩȳɓ

ᶃHãy thông báo rƍ şiĬu có vật gì đang cháy, có ngưƄi bị thưƁng hay có ai đó đang bị mắc  
kĳt không thể ra ngoài không.

ᶄNói rƍ địa điểm một cách chňnh xác và dį hiểu. Khi không biết mình đang ở đâu, hãy 
mô tả nhƶng điểm đëc trưng để nhận biết.

ᶅHãy mô tả tình hình hƀa hoạn hoëc tai nạn.
ȼ Nếu bạn phân vân không biết có nên gŽi xĤ cứu thưƁng hay không, hãy gŽi số Ⱦǧǡǡǩ 
(®rung tâm HŸ trƃ khøn cấp và an toàn) để đưƃc tư vấn.

hhi Ęạn gëp sự cố hŮëc tội phạm, 
ɑhãy gọi ǡǡǠȳȳɓ

3

§ự viĬc xảy ra bất ngƄ có thể khiến bạn hoảng sƃ, nhưng trước tiên hãy cố gắng giƶ bình tŖnh.
ᶃNói rƍ đó şà sự cố hay tai nạn.
ᶄNói rƍ địa điểm và thƄi gian xảy ra sự viĬc. Khi không biết mình đang ở đâu, hãy nhắc 

đến nhƶng điểm dį nhận biết.
ᶅNói rƍ tình hình (sự cốȿtai nạn) như thế nào.
ᶆCung cấp thông tin về thủ phạm (ngưƄi gây tai nạn). (số şưƃng ngưƄi, trang phục và 
    hướng hŽ chạy trốn)

Nếu xĄy ra thĄm họa Ɇđộng đất Ɇrung lắc mạnhɇ, 
mƱa lớn, vȬvȬȬȬɇ, điều đầu tiĩn Ęạn nĩn làm là ĘĄŮ vĬ 
ĘĄn thânȬ

1

®ùy thĤo tình hình, vui şòng sƁ tán đến nƁi şánh nạn hoëc nƁi an toàn.
ȼ NƁi şánh nạn şà nƁi mŽi ngưƄi có thể chạy đến khi xảy ra động 
đất (rung şắc mạnh) hoëc mưa şớn. ɐBản đồ phòng chống thảm 
hŽa của thị trấn Inaɒ có ghi vị trň nƁi şánh nạn và nhƶng viĬc cần 
chuøn bị, vì vậy hãy đŽc kǎ thông tin và cất giƶ ở nƁi an toàn.

®rang chủ của thị trấn 
Bản đồ phòng chống 
thảm hŽa của thị trấn Ina
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®ên tŷ chức ȯ jớp hŽc tiếng Nhật thị trấn Ina  Nihongo Iinaʢ೔ຊ͍͍ޠͳʣ

/ịa điểm hoạt động ȯ ®rung tâm đa năng thị trấn Inaʢҏಸொ૯߹ηϯλʔʣ

                                  (ǥɁchomĤ ǡǧǩ Chuo, InaɁmachi)
Ngày và giƄ hoạt động ȯ ®hứ Bảy, tƴ ǡǠȯǠǠ đến ǡǡȯǣǠ
　　　　　　　   　　  /ể biết ngày hoạt động, 
　　　　　　　   　　  vui şòng xĤm trên trang chủ
NƁi şiên hĬ ȯ ina.nihongo.kyɠgmaiş.com
HŽc phň ȯ Không mất phň
Bãi đŸ xĤ ȯ Có (miįn phň)

Học tiếng Nhật�

Thị trấn Tna ců một lớp học tiếng Nhật tŐnh nguyĬnȬ
Bạn ců thĮ đến lớp Ęất ŜǊ lúc nàŮȬ Nếu Ęạn muốn liĩn 
hĬ trƱớc Ŝhi đến lớp, vui lòng gửi Ĥmail đến nơi liĩn hĬȬ

®rang chủ
Nihongo Iina

こんにちは

jớp học tiếng Nhật

Ngoài ra, tŷ chức §aitama Nihongo NĤtƾorkʢ࡛ۄ೔ຊޠωοτϫʔΫʣ

còn cung cấp thông tin về các şớp hŽc trong tŒnh.

®hông tin şớp hŽc tiếng 
Nhật  của  §a i tama 
N i h o n g o  N Ĥ t ƾ o r k



8

Các cơ sở, tổ chức hữu ích và quan trọng�

®hƄi gian ȯ ®ƴ ǩȯǠǠ đến ǡǦȯǠǠ
/ịa điểm ȯ ǥɁǥɁǣǠ Konan, rinatoɁku, ®okyo
/iĬn thoại ȯ ǠǥǧǠɁǠǣǤɁ2ǥǩ

◣ Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo

®hƄi gian ȯ ®ƴ ǩȯǠǠ đến ǡǦȯǠǠ
/ịa điểm ȯ ǥɁǡ2Ɂǡ §himo {chiai, ChuoɁku, §aitamaɁshi, 

§aitamaɁkĤn ®ầng ǡ, ®òa nhà phức hƃp các văn phòng 
chňnh phủ pháp vụ §aitama số 2

/iĬn thoại ȯ ǠǤǨɁǨǥǡɁǩǦǧǡ

◣Chi nhánh Saitama Cục 
Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú 
Tokyo

さいたまけん

Tất cĄ các cơ sở đều mở cửa tƴ thứ Hai đến thứ §áuȬ
/ůng cửa vàŮ thứ BĄy, Chủ nhật, ngày lį và tƴ ngày 
ǢǩȿǡǢ đến ngày ǣȿǡȬ
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®hƄi gian ȯ ®ƴ ǨȯǣǠ đến ǡǧȯǡǥ
/ịa điểm ȯ ǤɁǡǩɁǩ riyaharacho, KitaɁku, 

§aitamaɁshi, §aitamaɁkĤn
/iĬn thoại ȯ ǠǤǨɁǦǥ2Ɂǣǣǩǩ

◣ Văn phòng Trợ cấp quốc gia Omiya thuộc  
Cơ quan Trợ cấp quốc gia Nhật Bản

®hƄi gian ȯ ®ƴ ǩȯǠǠ đến ǡǦȯǠǠ
/ịa điểm ȯ ǥɁǦɁǥ KitaɁ³raƾa, ³raƾaɁku, 

§aitamaɁshi, §aitamaɁkĤn
/iĬn thoại ȯ ǠǤǨɁǨǣǣɁǣ2ǩǦ

◣ Trung tâm Tư vấn tổng hợp cho cư dân nước 
ngoài tại Saitama

®hƄi gian ȯ ®ƴ ǨȯǣǠ đến ǡǦȯǤǥ
(®hƄi gian tiếp nhận có thể khác 
nhau tùy thĤo thủ tục)

/ịa điểm ȯ ǤǠǥɁǤ Konosu, KonosuɁshi, 
§aitamaɁkĤn

/iĬn thoạiȯ ǠǤǨɁǥǤǣɁ2ǠǠǡ

◣Trung tâm Cấp giấy phép lái xe (Cảnh sát tỉnh Saitama)
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Phát hành: Phòng Phát triển cộng đồng thị trấn Ina

Tháng 7/2026

Hướng dẫn sinh hoạt cho 
người nước ngoài ở thị trấn Ina



Chúng ta hãy cùng nhau
 xây dựng một thị 

trấn đáng sống nhé ♪



（ベトナム語版）




